
HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN MÔN GIẢNG DẠY Lớp

NGUYỄN ĐÌNH BÁ Trung Ngữ Trung Cấp 1 K14NAD
BÙI THỊ CHANH Ngữ Nghĩa Học (trong tiếng Anh) K12NAB1
PHAN THỊ NHƯ GẤM Anh Ngữ Trung Cấp 1 K14E14
HOÀNG THỊ ĐOAN HẠ Anh ngữ cao cấp 1 K12I2
TRƯƠNG THỊ HUỆ Anh Ngữ Trung Cấp 2 D15KDN2
TRẦN HỮU HƯNG Anh Ngữ Cao Cấp 1 K14I1
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Anh Ngữ Trung Cấp 1 K14E17
NGUYỄN THỊ KIM MẪN Anh Ngữ Trung Cấp 1 K14E20
LÊ DIỆU MY Anh Văn Lễ Tân K12NAB1
TRƯƠNG LÊ HỒNG NGỌC Anh Ngữ Trung Cấp 1 K14E15
NGUYỄN THỊ HỒNG NHẠN Ngữ Pháp Anh Văn Nâng Cao K14NAB
NGUYỄN THỊ PHÚ Anh Ngữ Trung Cấp 1 K14E17
NGUYỄN MẠNH QUANG Anh văn K13E6
ĐOÀN THỊ THANH TÂM Anh Ngữ Trung Cấp 1 K14E23
HUỲNH VŨ CHÍ TÂM Anh Ngữ Cao Cấp 1 K14I6
PHAN THỊ TỊNH TÂM Anh Ngữ Cao Cấp 1 K14I7
KIỀU THỊ ĐÔNG THANH Nghe 3 K13NAB
HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO Anh Ngữ Trung Cấp 2 K12E10, E1
VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO Anh Ngữ Trung Cấp 1 K14E10
VŨ VĂN THỊNH Anh Ngữ Trung Cấp 2 K12E12
TRẦN THỊ THƠ Anh Ngữ Trung Cấp 2 K14I3
LƯƠNG KIM THƯ Anh Ngữ Trung Cấp 2 K13E51
NGUYỄN THỊ DIỆU TRÂM Ngữ Pháp Anh Văn Nâng Cao K14NAB
NGUYỄN THỊ THU TRANG Anh Ngữ Cao Cấp 1 K13E3
LÊ THỊ KIM UYÊN Anh Ngữ Cao Cấp 1 K13E4
LÊ THỊ THANH YÊN Anh Ngữ Cao Cấp 1 K13E12


